TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- MÔN TIN HỌC
NĂM HỌC 2018-2019
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Các thành phần chính trên trang tính
	
	
	
	
	
	Vai trò của thanh công thức 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	0.5

1

10%
	
	
	Số câu: 0.5

Số điểm: 1đ

Tỉ lệ: 10%

	Thực hiện tính toán trên trang tính
	
	
	Sử dụng công thức để tính toán
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 0.25đ

Tỉ lệ: 2.5%

	Sử dụng các hàm để tính toán
	
	
	Sử dụng hàm để tính toán
	
	
	
	Đưa ra được kết quả của hàm tính toán có dữ liệu kí tự
	Sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN để tính toán
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	1

0.25đ

2.5%
	1.5

4.5đ

45%
	Số câu:3.5

Số điểm:5đ

Tỉ lệ:50%

	Thao tác với bảng tính
	Chèn, xoá cột hàng


	
	Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng
	
	Di chuyển dữ liệu trên trang tính
	Thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu trên trang tính
	
	Sao chép và di chuyển công thức
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	2

0.5đ

5%
	
	1

0.25đ

2.5%
	
	1

0.25đ

2.5%
	0.5

1đ

10%


	
	0.5

1.5đ

15%
	Số câu:5

Số điểm:3.5đ

Tỉ lệ:35%

	Phần mềm học tập
	Phần mềm Typing Master
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1

0.25đ

2.5%
	
	
	
	
	
	
	
	Số câu: 1

Số điểm: 0.25đ

Tỉ lệ: 2.5%

	Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:
	3

0.75đ

7.5%
	
	3

0.75đ

7.5%
	
	1

0.25đ

2.5%
	1

2đ

20%


	1

0.25đ

2.5%
	2

6 đ

60%
	Số câu: 11

Số điểm:10 đ

Tỉ lệ: 100%


	TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ


	KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: Tin học - LỚP 7
THỜI GIAN: 45 phút


ĐỀ 1

 I/ Trắc nghiệm (4điểm) 
C©u 1: Trong « tÝnh xuÊt hiÖn ######  v×:


A. §é réng cña cét qu¸ nhá kh«ng hiÓn thÞ hÕt d·y sè qu¸ dµi.


B. §é réng cña hµng qu¸ nhá kh«ng hiÓn thÞ hÕt d·y sè qu¸ dµi.


C. TÝnh to¸n ra kÕt qu¶ sai.


D. C«ng thøc nhËp sai. 

C©u 2: Trong c¸c c«ng thøc tÝnh trung b×nh céng, c«ng thøc nµo viÕt sai?
A. =Average(A1:A5)



B. =SUM(A1:A5)/5

C. =Average(A1:A5)/5



D. =(A1+A2+A3+A4+A5)/5

Câu 3: Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây?

A. E3 + F7 * 10%. 



B. (E3 + F7) * 10%

C. =E3 + (F7 * 10%)



D. = (E3 + F7) * 10%
Câu 4: Để chèn thêm cột trên trang tính ta chọn cột rồi sử dụng lệnh nào sau đây?

A. Format





B. Paste

C. Insert





D. Delete

Câu 5 :Để di chuyển nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

A. [image: image1.png]


 (copy) Và [image: image2.png]


 (paste)


B. [image: image3.png]


 (cut) và [image: image4.png]


 (paste)
C. [image: image5.png]


 (paste).                                                     D. [image: image6.png]


  (new)

Câu 6: Muốn xóa một hàng hoặc cột ta chọn hàng hoặc cột cần xóa rồi sử dụng lệnh nào sau đây?

A. Format





B. Paste

C. Insert





D. Delete

Câu 7: Phần mềm Typing Master dùng để:
A. Luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón tay
B. Học địa lý thế giới

C. Học toán học




D. Học vẽ hình hình học động

Câu 8: Trong ô C1 có chứa dữ liệu là 18, các ô D1, E1 lần lượt có dữ liệu là 12 và kí tự A. Khi viết công thức =Sum(C1:E1) tại F1 em có kết quả là?
A. 30






B. 18
C.  #NAME!




D.  Một thông báo lỗi
Câu 9: Những phát biểu sau, phát biểu nào đúng.

    a) Hộp tên cho biết địa chỉ của ô được chọn

    b) Ở chế độ ngầm định dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái, dữ liệu số được căn thẳng lề phải.

    c) Để chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, kéo thả chuột chọn lần lượt.

    d) Để lưu một bảng tính, chọn File( Open.

Câu 10: Ô tính đang được kích hoạt có gì khác so với các ô tính còn lại?

a) Được tô màu đen;


b) Có viền đậm xung quanh;

c) Có đường viền nét đứt xung quanh.
d) Có con trỏ chuột nằm trong đó.
Câu 11:  Đúng điền Đ, sai điền S

	
	
	Đúng/ Sai

	a)
	Bảng tính ít được dung trong cuộc sống
	

	b)
	Chương trinh bảng tính chỉ có thể xử lí dữ liệu kiểu số
	

	c)
	Các bảng tính cho phép sắp xếp dữ liệu theo những tiêu chuẩn khác nhau.
	

	d)
	Hộp tên cho biết nội dung của ô tính đang được kích hoạt
	

	e)
	Thanh công thức cho biết nội dụng hoặc công thức của ô đang được kích hoạt
	

	f)
	Khối là tập hợp nhiều ô liền kề tạo thành một hình chữ nhật.
	


II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm)   
Nêu  thao tác sao chép dữ liệu trong bảng tính  Excel.
Câu 2: (1 điểm): Hãy nêu các bước điều chỉnh độ rộng cột?
Câu 3: Cho trang tính sau: (2 điểm)
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1
	STT
	Họ và tên
	Toán
	Văn
	Lý
	Tiếng

Anh
	Tổng Điểm

	2
	1
	Nguyễn Thùy Dương
	8.5
	9
	8
	9
	?

	3
	2
	Trần Lê Nghĩa
	7
	8
	8
	8
	?

	4
	3
	Nguyễn Quỳnh Hoa
	8
	6.6
	7
	7
	?

	5
	4
	Vũ Hồng Quế
	6
	8
	7.3
	7
	?

	6
	Tổng điểm cao nhất
	
	
	
	
	?

	7
	Điểm Văn thấp nhất
	
	?
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Yªu cÇu: a. H·y sö dông hµm hoÆc c«ng thøc ®Ó tÝnh tæng ®iÓm c¸c m«n cña tõng häc sinh?

    c. H·y sö dông hµm  ®Ô xác định Tổng  điểm  cao nhất.

    d. H·y sö dông hµm  để xác định điểm Văn thấp nhấp.

   (Sö dông hµm vµ biÕn ®Þa chØ).

Câu 4: Cho trang tính sau: (1 điểm)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	3
	
	2
	
	
	6

	2
	
	4
	
	12
	
	

	3
	6
	1
	
	3
	
	

	4
	
	
	5
	
	
	


Ô D1= A1+B2+C1

Yêu cầu:  
a) Hãy cho biết kết quả tại ô D1

b) Sao chép công thức từ ô D1 sang E3 theo em công thức thay đổi ra sao? Kết quả sau khi sao chép sang  ô E3 bằng bao nhiêu?
	
TRƯỜNG THCS PHÚ THỊ


	KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 – 2019

MÔN: Tin học - LỚP 7
THỜI GIAN: 45 phút


ĐỀ 2

I/ Trắc nghiệm (4điểm) 
Câu 1 : Những phát biểu sau, phát biểu nào đúng.

    a) Hộp tên cho biết địa chỉ của ô được chọn

    b) Ở chế độ ngầm định dữ liệu kí tự được căn thẳng lề trái, dữ liệu số được căn thẳng lề phải.

    c) Để chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, kéo thả chuột chọn lần lượt.

    d) Để lưu một bảng tính, chọn File( Open.

Câu 2: Muốn xóa một hàng hoặc cột ta chọn hàng hoặc cột cần xóa rồi sử dụng lệnh nào sau đây?

A. Format





B. Paste

C. Insert





D. Delete

C©u 3: Trong « tÝnh xuÊt hiÖn ######  v×:


A. §é réng cña cét qu¸ nhá kh«ng hiÓn thÞ hÕt d·y sè qu¸ dµi.


B. §é réng cña hµng qu¸ nhá kh«ng hiÓn thÞ hÕt d·y sè qu¸ dµi.


C. TÝnh to¸n ra kÕt qu¶ sai.


D. C«ng thøc nhËp sai. 

C©u 4: Trong c¸c c«ng thøc tÝnh trung b×nh céng, c«ng thøc nµo viÕt sai?
A. =Average(A1:A5)



B. =SUM(A1:A5)/5

C. =Average(A1:A5)/5



D. =(A1+A2+A3+A4+A5)/5

Câu 5: Phần mềm Typing Master dùng để:

A. Luyện gõ phím nhanh bằng 10 ngón tay
B. Học địa lý thế giới

C. Học toán học




D. Học vẽ hình hình học động

Câu 6: Trong ô C1 có chứa dữ liệu là 18, các ô D1, E1 lần lượt có dữ liệu là 12 và kí tự A. Khi viết công thức =Sum(C1:E1) tại F1 em có kết quả là?
A. 30






B. 18
C.  #NAME!




D.  Một thông báo lỗi
Câu 7: Ô tính đang được kích hoạt có gì khác so với các ô tính còn lại?

a) Được tô màu đen;


b) Có viền đậm xung quanh;

c) Có đường viền nét đứt xung quanh.
d) Có con trỏ chuột nằm trong đó.
 Câu 8: Để thêm cột trên trang tính ta chọn cột rồi sử dụng lệnh nào sau đây?

A. Format





B. Paste

C. Insert





D. Delete
Câu 9: Để sao chép nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

A. [image: image7.png]


 (copy).




B. [image: image8.png]


 (cut).

C. [image: image9.png]


 (paste).                                                     D. [image: image10.png]


  (new)

Câu 10: Để tính tổng giá trị trong các ô E3 và F7, sau đó nhân với 10% ta thực hiện bằng công thức nào sau đây?

A. E3 + F7 * 10%. 



B. (E3 + F7) * 10%

C.= (E3 + F7) * 10%



D. =E3 + (F7 * 10%)

Câu 11:  Đúng điền Đ, sai điền S

	
	
	Đúng/ Sai

	a)
	Hộp tên cho biết nội dung của ô tính đang được kích hoạt
	

	b)
	Khối là tập hợp nhiều ô liền kề tạo thành một hình chữ nhật.
	

	c)
	Thanh công thức cho biết nội dụng hoặc công thức của ô đang được kích hoạt
	

	d)
	Bảng tính ít được dung trong cuộc sống 
	

	e)
	Các bảng tính cho phép sắp xếp dữ liệu theo những tiêu chuẩn khác nhau.
	

	f)
	Chương trinh bảng tính chỉ có thể xử lí dữ liệu kiểu số 
	


II. Tự luận (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm)   
Nêu  thao tác di chuyển dữ liệu trong bảng tính  Excel.
Câu 2: (1 điểm): Hãy nêu các bước điều chỉnh độ cao của hàng?
Câu 3: Cho trang tính sau: (2 điểm)
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1
	STT
	Họ và tên
	Toán
	Văn
	Lý
	Tiếng

Anh
	ĐTB

	2
	1
	Nguyễn Thùy Dương
	8.5
	9
	8
	9
	?

	3
	2
	Trần Lê Nghĩa
	7
	8
	8
	8
	?

	4
	3
	Nguyễn Quỳnh Hoa
	8
	6.6
	7
	7
	?

	5
	4
	Vũ Hồng Quế
	6
	8
	7.3
	7
	?

	6
	ĐTB cao nhất
	
	
	
	
	?

	7
	Điểm Văn thấp nhất
	?
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Yªu cÇu: a. H·y sö dông hµm hoÆc c«ng thøc ®Ó tÝnh  cét §TB c¸c m«n cña tõng häc sinh?

    c. H·y sö dông hµm  ®Ô  ĐTB xác định   cao nhất.

    d. H·y sö dông hµm  để xác định điểm Toán  thấp nhấp.

   (Sö dông hµm vµ biÕn ®Þa chØ).

Câu 4: Cho trang tính sau: (1 điểm)

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1
	3
	
	2
	
	
	

	2
	
	14
	
	12
	
	

	3
	6
	
	3
	3
	
	

	4
	
	
	5
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


Ô D1= A1- B2+C1

Yêu cầu:  
a) Hãy cho biết kết quả tại ô D1

b) Sao chép công thức từ ô D1 sang  E2 theo em công thức thay đổi ra sao? Kết quả sau khi sao chép sang  ô E2 bằng bao nhiêu?

1

